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GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 
	Thực chi (    Tạm ứng (
	Chuyển khoản (    Tiền mặt (


(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đơn vị rút dự toán:

Mã ĐVQHNS:

Tài khoản:
Tại KBNN:


Mã cấp NS:
Tên CTMT, DA:




Mã CTMT, DA: 


	Nội dung thanh toán
	Mã
 nguồn NS
	Mã chương
	Mã
 ngành KT
	Mã NDKT
	Số tiền

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: 



Đơn vị nhận tiền:


Địa chỉ: 


Mã ĐVQHNS: 


Tên CTMT, DA:
Mã CTMT, DA: 


Tài khoản:
Tại KBNN(NH): 


Hoặc người nhận tiền: 
số CMND:
Cấp ngày:
Nơi cấp: 



Bộ phận kiểm soát của KBNN
Đơn vị sử dụng ngân sách 


Ngày …. tháng …. năm ….
Ngày …. tháng …. năm ….


Kiểm soát
Phụ trách
Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

	Người nhận tiền

(Ký, ghi rõ họ tên)
	KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày …./.…/….

Thủ quỹ      Kế toán     Kế toán trưởng       Giám đốc
	KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/….

  Kế toán     Kế toán trưởng     Giám đốc





Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
Đơn vị:
Mã ĐVQHNS

Tài khoản:
Tại KBNN:

Mã cấp NS:
Tên CTMT, DA



Mã CTMT, DA:

Căn cứ số dư tạm ứng  đến ngày....... /....... /
Đề nghị Kho bạc Nhà nước


Thanh toán số tiền đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	STT
	Mã 
nguồn NS
	Mã chương
	Mã

ngành KT
	Mã

NDKT
	Số dư tạm ứng
	Số đề nghị thanh toán
	Số KBNN duyệt thanh toán

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	


Tổng số đề nghị thanh toán đã tạm ứng  ghi bằng chữ:



Ngày....... tháng....... năm.........


             Kế toán trưởng
Thủ trưởng đơn vị

Phần kho bạc nhà nước ghi

Đồng ý thanh toán số tiền:


Số tiền ghi bằng chữ: 



Bộ phận kiểm soát của Kho bạc
                                                                                          


Ngày....... tháng...............năm............ 
Ngày....... tháng.........năm............


Kiểm soát
Phụ trách 
Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN

GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH BẰNG NGOẠI TỆ

	Thực chi (    Tạm ứng (
	Chuyển khoản (    Tiền mặt (


(Đánh dấu X vào ô tương ứng)
Đơn vị hưởng:


Mã ĐVQHNS:
Tài khoản:

Tại KBNN:

Mã cấp NS:
Mã CTMT,DA:

Tên CTMT,DA:

Người lĩnh tiền:


CMND số:
Cấp ngày: 
Nơi cấp:

Nội dung chi:


	Chi tiết
	Mã 
nguồn NS
	Mã chương
	Mã 
ngành KT
	Mã
 NDKT
	Ký hiệu

ngoại tệ
	Số tiền

bằng ngoại tệ (Tỷ giá .........)
	Số tiền quy ra VND

	Tiền mặt:
	
	
	
	
	
	
	

	Phí ngân hàng:
	
	
	
	
	
	
	

	Tiền chuyển khoản
	
	
	
	
	
	
	

	Số tài khoản
	
	

	Tên tài khoản:
	
	

	Tại ngân hàng
	
	

	Tổng cộng
	


Số ngoại tệ ghi bằng chữ:


Số tiền Việt Nam ghi bằng chữ:


Phần Kho bạc Nhà nước duyệt chi:
Kính gửi: Ngân hàng ………………………………………..

Kho bạc nhà nước đề nghị Ngân hàng 


Trích tài khoản số 
của KBNN


Số tiền bằng ngoại tệ:


Ghi bằng chữ:


	Chi tiết
	Ký hiệu ngoại tệ
	Số tiền bằng ngoại tệ
	Số tiền quy ra VND

	Tiền mặt:
	
	
	

	Phí ngân hàng:
	
	
	

	Tiền chuyển khoản
	
	
	

	Số tài khoản:
	
	
	

	Tên tài khoản:
	
	
	

	Tại ngân hàng:
	
	
	

	Tổng cộng


	
	
	


Nội dung chi:

	ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN

Ngày……tháng……năm…….

Kế toán trưởng                  Thủ trưởng đơn vị


	KHO BẠC NHÀ NƯỚC ghi sổ ngày........../….../…......

Kế toán               Kế toán trưởng             Chủ tài khoản


Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng


bằng ngoạI tệ


Đơn vị:
Mã ĐVQHNS:

Tài khoản: 
Tại KBNN: 


Mã cấp NS:
Tên CTMT,DA:


Mã CTMT, DA:

Căn cứ:  - Giấy rút dự toán ngân sách TW bằng ngoại tệ số..................... ngày........../........../

               - ....
Đề nghị Kho bạc Nhà nước 
thanh toán số ngoại tệ....................đã tạm ứng theo chi tiết sau:

	Mã
nguồn NS
	Mã chương
	Mã 
ngành KT
	Mã NDKT
	Số đã tạm ứng

Tỷ giá:........
	Số đã nộp

Tỷ giá:........
	Số đề nghị thanh toán (VNĐ)
	Số duyệt thanh toán (VNĐ)

	
	
	
	
	Ngoại tệ
	VNĐ
	Ngoại tệ
	VNĐ
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	


Tổng số tiền đề nghị thanh toán (VNĐ) ghi bằng chữ:




Ngày....... tháng....... năm .........


Kế toán trưởng 
Chủ tài khoản


Phần dành kho bạc nhà nước ghi

Đồng ý thanh toán số tiền tạm ứng là: 


Số tiền ghi bằng chữ:

 

                


                                                                                                   Ngày....... tháng....... năm .........


Kế toán
Kế toán trưởng 
Giám đốc KBNN
ỦY NHIỆM THU
Lập ngày....... tháng........ năm..........


Đơn vị bán hàng:


Mã ĐVQHNS: 


Số tài khoản:


Tại:


Hợp đồng (hay đơn đặt hàng) số: 

 ngày.......... tháng.......... năm


Chứng từ kèm theo: 


Đơn vị mua hàng:
Mã ĐVQHNS:


Số tài khoản: 
Mã chương: 
 Mã ngành KT: 
 Mã NDKT: 
 Mã nguồn NS: 

Tại Kho bạc Nhà nước: 


Số tiền chuyển:
Bằng số: 



Bằng chữ: 


Số ngày chậm trả :
        


Số tiền phạt chậm trả :    Bằng số : 


Bằng chữ: 


Tổng số tiền chuyển:
Bằng số: 



Bằng chữ: 


ĐƠN VỊ BÁN


Kế toán
Thủ trưởng đơn vị

	KHO BẠC NHÀ NƯỚC

Nhận chứng từ ngày....... tháng....... năm.........


Kế toán                        Kế toán trưởng 


	NGÂN HÀNG BÊN BÁN

Ghi sổ ngày....... tháng....... năm.........
Kế toán                        Kế toán trưởng



	Thanh toán ngày....... tháng....... năm.........

Kế toán        Kế toán trưởng         Giám đốc


	


 ​
GiẤy rút TIỀN MẶT



Từ tài khoản tiền gửi


Số: ……………………..
Đơn vị lĩnh tiền:
Mã ĐVQHNS: 


Địa chỉ:


Tài khoản số: 
Tại KBNN: 


Người lĩnh tiền:


CMND số:
Cấp ngày: 
Nơi cấp: 


	Nội dung
	Số tiền

	
	

	
	

	
	

	Tổng cộng
	


Tổng số tiền ghi bằng chữ: 


	Đơn vị lĩnh tiền

Ngày … tháng … năm …

Kế toán trưởng    Chủ tài khoản


	Người nhận tiền

(Đă nhận đủ tiền)

(Ký ghi rõ họ tên)

	KBNN ghi sổ và trả tiền ngày.........................

   Thủ quỹ    Kế toán    Kế toán trưởng            Giám đốc


Không ghi vào


 khu vực này














Nợ TK	


Có TK	


Mã quỹ:	Mã ĐBHC: 	


Mã KBNN:	





Mẫu số : C2-03/NS


Niên độ:	


Số:	





Không ghi vào


khu vực này





PHẦN KBNN GHI





Nợ TK: 	


Có TK: 	


Mã quỹ:	


Mã ĐBHC:	


Mã KBNN:	





Không ghi vào


 khu vực này








Mẫu số: C2-02/NS


Niên độ: 	


Số: 	





Mẫu số : C2-05/NS


Niên độ:	


Số:	





PHẦN KBNN GHI





Nợ TK: 	


Có TK: 	


Mã quỹ: 	


Mã ĐBHC: 	


Mã KBNN: 	








Không ghi vào


khu vực này





Mẫu số: C2-07/NS


Niên độ:	


Số:	





Nợ TK:	


Có TK: 	


Mã quỹ:	Mã ĐBHC:	


Mã KBNN:	











phẦn KBNN ghi


Mã quỹ: 	


Mã KBNN: 	


Nợ TK: 	


Có TK: 	





Mẫu số C4-10/KB





Không ghi vào   


khu vực này





PHẦN KBNN GHI





Mã quỹ: 	


Nợ TK: 	


Có TK: 	





Mẫu số C4-01/KB


            Số: ………………














Không ghi vào   


khu vực này
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